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1 10400003 Trương Quang Ân Nam 10/07/84
Thành Phố Hồ 

Chí Minh
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

2 10460004 Nguyễn Phước Bảo Nam 28/05/85
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

3 10460009 Đàm Thế Châu Nam 10/01/86
Thành Phố Hồ 

Chí Minh
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

4 10460011 Dương Văn Chính Nam 05/10/84 Hưng Yên 2009 2004 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

5 10460013 Nguyễn Việt Cường Nam 15/11/85 Hậu Giang 2010 2004 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

6 10460014 Nguyễn Hữu Cường Nam 24/01/86 Bình Thuận 2010 2004 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

7 30460086 Dương Thùy Dung Nữ 25/04/86
Tp.Hồ Chí 

Minh
2008 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

8 40461095 Trần Ngọc Duy Nam 28/08/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

9 10460030 Bùi Thanh Hải Nam 19/03/81
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

10 10460034 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 05/08/86
Tuy Hòa - Phú 

Yên
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

11 10460037 Nguyễn Thị Minh Hiền Nữ 20/09/85 Đồng Nai 2009 2004 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

12 10460044 Trần Sỹ Huân Nam 04/06/85
Thành Phố Hồ 

Chí Minh
2008 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

13 10460044 Trần Sỹ Huân Nam 04/06/85
Thành Phố Hồ 

Chí Minh
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

14 10400046 Mai Thị Kim Huyền Nữ 17/04/83 Sông Bé 2009 2004 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

15 10400046 Mai Thị Kim Huyền Nữ 17/04/83 Sông Bé 2008 2004 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy
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16 10460048 Từ Thiệu Hùng Nam 16/01/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

17 10460052 Trần Văn Hưng Nam 16/08/85
Thành Phố Hồ 

Chí Minh
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

18 10460056 Nguyễn Duy Khanh Nam 22/06/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

19 10460062 Nguyễn Vũ Thiên Kim Nữ 01/01/86
Tp.Hồ Chí 

Minh
2008 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

20 10460063 Trần Lệ Kim Nữ 01/01/85
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

21 10460065
Nguyễn Hoàng 

Thanh
Liêm Nam 26/09/85 Tây Ninh 2012 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

22 10400071 Cao Xuân Bảo Lộc Nam 04/12/86
Thành Phố Hồ 

Chí Minh
2008 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

23 10400071 Cao Xuân Bảo Lộc Nam 04/12/86
Thành Phố Hồ 

Chí Minh
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

24 10460073 Đoàn Nguyễn Thế Luân Nam 08/10/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

25 10460075 Nguyễn Hữu Minh Nam 30/05/85 Vĩnh Long 2009 2004 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

26 10400076 Cao Kỳ Nam Nam 22/09/84 Khánh Hòa 2010 2004 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

27 10460077 Nguyễn Văn Nam Nam 14/11/83
Chư Păh - Gia 

Lai
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

28 10460080 Nguyễn Thị Trúc Ngân Nữ 28/04/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

29 10460081 Lưu Nhan Minh Nghiêm Nam 11/09/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

30 10460085 Hồ Chí Nguyên Nam 12/07/83 Đồng Nai 2009 2004 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

31 10400088 Bùi Hữu Nhân Nam 05/03/85
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

32 10460090 Nguyễn Hữu Phúc Nam 11/04/85
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

33 10400091 Nguyễn Duy Phú Nam 26/09/85
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy



34 10460095 Vũ Minh Quang Nam 08/02/86 Hải Phòng 2010 2004 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

35 10460099 Nguyễn Quý Quyền Nam 12/01/85
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

36 10460101 Ngô Thanh Sang Nam 25/12/85
Thành Phố Hồ 

Chí Minh
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

37 10460101 Ngô Thanh Sang Nam 25/12/85
Thành Phố Hồ 

Chí Minh
2008 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

38 10460103 Phạm Mai Quốc Sinh Nam 16/04/86
Vàm Cỏ - Long 

An
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

39 10460110 Phạm Thị Hiền Trang Nữ 30/03/85

Hàm Thuận 

Nam-Thuận 

Hải

2009 2004 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

40 10460111 Trịnh Bảo Trân Nữ 29/01/86
Thành Phố Hồ 

Chí Minh
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

41 10460113 Nguyễn Tấn Triều Nam 16/08/86
Q.3 - Tp. Hồ 

Chí Minh
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

42 10460116 Tống Mỹ Trung Nam 10/09/86
Thành Phố Hồ 

Chí Minh
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

43 10460117 Trần Thị Thanh Trúc Nữ 09/05/86
Thành Phố Hồ 

Chí Minh
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

44 10460117 Trần Thị Thanh Trúc Nữ 09/05/86
Thành Phố Hồ 

Chí Minh
2008 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

45 10400120 Nguyễn Mạnh Tuân Nam 02/08/84
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

46 10460121 Hồng Văn Tuấn Nam 16/04/86
Tp.Hồ Chí 

Minh
2008 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

47 10460122 Lâm Văn Tuấn Nam 05/06/86
Thành Phố Hồ 

Chí Minh
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

48 10460129 Nguyễn Thị Bích Vân Nữ 17/03/86
Cam Ranh - 

Khánh Hòa
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

49 10460138 Phạm Ngô Hoàng Yến Nữ 20/06/86 Cần Thơ 2008 2004 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

50 10460138 Phạm Ngô Hoàng Yến Nữ 20/06/86 Cần Thơ 2009 2004 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy



51 10460164 Tô Duy Liêm Nam 03/06/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

52 10460170 Trịnh Mẫn Nam 26/10/85
Thành Phố Hồ 

Chí Minh
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

53 10460186 Nguyễn Thị Sương Nữ 02/06/85 Quảng Nam 2009 2004 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

54 10460191 Âu Anh Thông Nam 21/02/85
Thành Phố Hồ 

Chí Minh
2008 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

55 10460191 Âu Anh Thông Nam 21/02/85
Thành Phố Hồ 

Chí Minh
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

56 10460194 Nguyễn Thị Thủy Nữ 05/03/86
Yên Khánh - 

Ninh Bình
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

57 10460195 Lê Ngọc Tiến Nữ 29/06/85
Giồng Trôm - 

Bến Tre
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

58 10460208 Huỳnh Thị Ngọc Tuyền Nữ 01/12/85
Tân Thạnh - 

Long An
2009 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

59 10460208 Huỳnh Thị Ngọc Tuyền Nữ 01/12/85
Tân Thạnh - 

Long An
2008 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

60 10460211 Dương Hoàng Việt Nam 30/06/85
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

61 10460213 Nguyễn Hữu Quốc Việt Nữ 02/02/84 Vũng Tàu 2008 2004 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

62 10460213 Nguyễn Hữu Quốc Việt Nữ 02/02/84 Vũng Tàu 2009 2004 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

63 20460372 Trần Trung Thạch Nam 25/01/84
Tp.Hồ Chí 

Minh
2008 2004 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy


